HỘI THI
“Thanh niên Đắk Lắk chung tay cải cách hành chính” năm 2017

BỘ CÂU HỎI PHẦN THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH   
Câu 1: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ được ban hành tại Nghị quyết nào?

a.  Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ.
b.  Nghị quyết 30a/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ.
c.  Nghị quyết 30b/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ.
d.  Nghị quyết 30d/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ.
Câu 2: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ có bao nhiêu nhiệm vụ?
a.  5
b.  6
c.  7

d.  8

Câu 3: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là gì?

a.  Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó; cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản, điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

b.  Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

c.  Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

d.  Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó; cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản, điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Câu 4: Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2020 về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?

a. Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự phát triển của tỉnh, của đất nước. 
b. Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ.
c. Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, phục vụ nhân dân và phục vụ sự phát triển của tỉnh, của đất nước. 
d. Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự phát triển của tỉnh, của đất nước. 
Câu 5: Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt bao nhiêu phần trăm?

a. 20%

b. 30%

c. 40%

d. 50%

Câu 6: Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về nội dung nào sau đây?
a.  Tăng cường công tác quản lý nhà nước. 

b.  Tăng cường công tác thực thi công vụ.


c.  Nâng cao kỷ luật , kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.


d.  Nâng cao quy chế văn hóa công sở.

Câu 7: Một trong những chỉ tiêu của nhiệm vụ “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” theo Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ là đến năm 2020 có bao nhiêu % các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm?

a.  100% 
b.  95%
c.  90%
d.  85%
Câu 8: Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
a. Cải cách hành chính.

b. Cải cách tư pháp.

c. Cải cách chế độ công vụ, công chức. 
d. Cải cách tài chính công.

Câu 9: Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có bao nhiêu phần trăm hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 4 ?

a. 30%

b. 35%

c. 40%

d. 45%


Câu 10: Các nhiệm vụ của Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ là gì? 

a. Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải các tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.
b. Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải các tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.
c. Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải các tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.
d. Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải các tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.
Câu 11: Thủ tục hành chính bao gồm các bộ phận cấu thành nào sau đây?
a.  Tên thủ tục hành chính, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan  đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

b.  Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết.

c.  Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.

d.  Tên thủ tục hành chính, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính.


Câu 12: Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương áp dụng hiện nay được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định nào?

a. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

b.  Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg.

c. Quyết định số 225/QĐ-TTg.

d. Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg.

Câu 13: Theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thì các đối tượng nào phải thực hiện báo cáo Chỉ số cải cách hành chính hàng năm?

a. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b. Các Sở, ban, ngành.

c. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d. UBND các xã, phường, thị trấn.

Câu 14: Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt bao nhiêu phần trăm?

a. 10%

b. 20%

c. 30%

d. 40%

Câu 15: Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh quy định về việc gì?

a. Về đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. 
b. Về việc thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông và gửi, nhận văn bản điện tử trong công tác hành chính.

c. Về tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

d. Cả 3 câu đều sai.

Câu 16: Vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk?

a. 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b. 26/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
c. 27/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d. 28/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Câu 17: Bài trí khuôn viên công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu như thế nào về biển tên ở cổng chính?

a.  Cơ quan phải có biển tên đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt và địa chỉ cơ quan.

b.  Cơ quan phải có biển tên đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt.

c.  Cơ quan phải có biển tên đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng Anh và địa chỉ cơ quan.

d.  Cơ quan phải có biển tên đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng Anh.

Câu 18: Phạm vi điều chỉnh của Quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương được ban hành tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ?

a.  Các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội.

b.  Các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội.

c.  Các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội.

d.  Các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Câu 19: Chương trình Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đắk Lắk phát sóng định kỳ?
a. 01 tuần / 1 số.

b. 02 tuần / 1 số.

c. 01 tháng / 1 số.
d. 01 quý / 1 số.

Câu 20: Thông điệp UBND tỉnh gửi đến cán bộ, công chức thông qua chương trình cải cách hành chính năm 2017 là gì?

a. Ba trách nhiệm.

b. Ba sẵn sàng.

c. Nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

d. Chỉ cần nở nụ cười.

Câu 21: Chỉ thị số 18/CT–UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về nội dung nào sau đây?
a. Tăng cường về an ninh quốc phòng.

b. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

c. Thực hiện xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính.

d. Xin lỗi người dân, doanh nghiệp về công tác thanh tra, khiếu nại.

Câu 22: Thủ tục hành chính sau khi được UBND tỉnh công bố phải được công khai qua hình thức nào?

a. Công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

b. Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.

c. Câu a và câu b đúng.
d. Cả 3 câu đều sai.

Câu 23: Theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, thế nào là cơ chế một cửa?

a.  Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước. 
b.  Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước. 
c.  Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của từ hai cơ quan hành chính nhà nước trở lên.

d.  Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Văn phòng của cơ quan hành chính nhà nước. 
Câu 24: Mục tiêu chung của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước của UBND tỉnh là gì?

a. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. 
b. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) đạt trên 85%. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI) nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số trung bình cao của cả nước. 
c. Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp được ban hành theo đúng thẩm quyền, đảm bảo yêu cầu về chất lượng.
d. 100% các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo quy định và thực hiện tinh giản biên chế theo đúng chủ trương, chỉ tiêu đã đề ra. 
Câu 25: Theo quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện nay đối với hồ sơ quá hạn giải quyết thì cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có tránh nhiệm gì?

a. Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức. 
b. Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau cho cá nhân, tổ chức. 
c. Chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức. 
d. Trực tiếp xin lỗi cá nhân, tổ chức. 
Câu 26: Theo nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quy định tại Điều 3 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện bao nhiêu lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn?

a.  Không quá một lần.

b.  Không quá hai lần.

c.  Không quá ba lần.

d.  Tùy từng trường hợp cụ thể.

Câu 27: Nhiệm vụ “Tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính” được nêu trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ thuộc nội dung nào?

a. Công tác chỉ đạo, điều hành.

b. Cải cách thủ tục hành chính.

c. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
d. Hiện đại hóa hành chính.

Câu 28: Theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, nếu cơ quan, tổ chức để hồ sơ quá hạn giải quyết thì:
a.  Cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả.

b.  Có thể gia hạn thời gian giải quyết.

c.  Có thể gia hạn thời gian giải quyết nhưng phải được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

d.  Không thể gia hạn, cơ quan, tổ chức bắt buộc phải giải quyết đúng thời  gian quy định.

Câu 29: Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh quy định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong thực hiện cải cách hành chính khi Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị đạt bao nhiêu phần trăm theo Quyết định công bố Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh?
a.   Từ 50% trở lên.

a. Từ 55% trở lên.

b. Từ 60% trở lên.

c. Từ 65% trở lên.

Câu 30: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính khi Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm tại cơ quan, đơn vị đạt bao nhiêu phần trăm theo Quyết định công bố Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh?

a. Từ 75% trở lên.

b. Từ 80% trở lên.

c. Từ 85% trở lên.

d. Từ 90% trở lên.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                                  
Câu 1: Cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính phải tổ chức đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính theo những tiêu chí nào?
A.  Sự cần thiết của thủ tục hành chính. Tính hợp lý của thủ tục hành chính. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính.
B.  Sự cần thiết của thủ tục hành chính. Các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính.
C.  Các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính; Tính hợp lý của thủ tục hành chính.
D.  Sự cần thiết của thủ tục hành chính. Tính hợp lý của thủ tục hành chính. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính; Các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Câu 2: Các nguyên tắc trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính?
A.  Tuân thủ pháp luật. Công khai, minh bạch. Quy trình cụ thể, rõ ràng, thống nhất.

B.  Công khai, minh bạch. Thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện. Phối hợp trong xử lý phản ánh, kiến nghị.

C.  Tuân thủ pháp luật. Công khai, minh bạch. Quy trình cụ thể, rõ ràng, thống nhất. Thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền. Phối hợp trong xử lý phản ánh, kiến nghị.

D.  Phải giữ bí mật tuyệt đối. Quy trình cụ thể, rõ ràng, thống nhất. Thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền. Phối hợp trong xử lý phản ánh, kiến nghị.

Câu 3: Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện thông qua những hình thức nào?
A.  Văn bản, điện thoại, phiếu lấy ý kiến.

B.  Văn bản, điện thoại, phiếu lấy ý kiến, thư điện tử.

C.  Văn bản, điện thoại, phiếu lấy ý kiến, đơn kiến nghị.

D.  Văn bản, điện thoại, phiếu lấy ý kiến, đơn kiến nghị, thư điện tử.

Câu 4: Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị?
A.  Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định. Không chậm trễ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

B.  Không chậm trễ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận.

C.  Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định. Không chậm trễ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận.

D.  Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận. Giữ bí mật về tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị.

Câu 5: Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước phải công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thông qua các hình thức nào sau đây?
A.  Đăng tải trên Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử (website) của cơ quan, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

B.  Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi công văn thông báo cho cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

C.  Đăng tải trên Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử (website) của cơ quan, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi công văn thông báo cho cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

D.  Chỉ cần gửi công văn thông báo cho cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Câu 1: Luật cán bộ, công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày, tháng, năm nào? Và có hiệu lực từ  ngày, tháng, năm nào?
A.  Thông qua ngày 13/11/2008; có hiệu lực ngày 01/01/2010.

B.  Thông qua ngày 12/11/2008; có hiệu lực ngày 01/01/2010.

C.  Thông qua ngày 11/3/2008; có hiệu lực ngày 01/01/2010.

D.  Thông qua ngày 15/8/2008; có hiệu lực ngày 01/01/2010.

Câu 2: Theo Luật cán bộ, công chức, trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải thực hiện đúng các quy định nào dưới đây?
A.  Mang phù hiệu hoặc thẻ công chức. 
B.  Có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

C.  Mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

D.  Mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp; phải có giấy giới thiệu của các cấp có thẩm quyền.

Câu 3: Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức?
A.  12 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm.

B.  24 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm.

C.  30 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm.

D.  36 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm.

Câu 4: Theo quy định, công chức phải thôi việc trong các trường hợp nào?
A.  Bị kỷ luật buộc thôi việc. 
B.  Không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp.

C.  Bị phạt tù mà không cho hưởng án treo.

D.  Tất cả các trường hợp trên.

Câu 5: Theo quy định của Luật Cán bộ Công chức và Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ thì đối tượng nào sau đây được xác định là công chức?
A.  Chủ tịch UBND cấp huyện. 

B.  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
C.  Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
D.  Ý A và B đúng.

IV. CÂU HỎI VỀ PHẦN THI: “ PHONG TRÀO 3 TRÁCH NHIỆM”

Câu 1: Nội dung thứ nhất trong phong trào “3 trách nhiệm” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai tại Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT ngày 25/12/2014 là gì?
a.  Nội dung trách nhiệm với bản thân. 
b.  Nội dung trách nhiệm với công việc. 
c.  Nội dung trách nhiệm với nhân dân.
d.  Nội dung trách nhiệm với công việc, nhân dân và chính mình.       

Câu 2: Nội dung thứ ba trong phong trào “3 trách nhiệm” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai tại Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT ngày 25/12/2014 là gì?
a.  Nội dung trách nhiệm với công việc.       
b.  Nội dung trách nhiệm với cộng đồng.
c.  Nội dung trách nhiệm với bản thân.      
d.  Nội dung trách nhiệm với công việc, nhân dân và chính mình.      

Câu 3: Những nội dung trong phong trào “3 trách nhiệm” của Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai tại Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT ngày 25/12/2014 là gì?

a.  Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với cơ quan.

b.  Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với gia đình.

c.  Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với cộng đồng.

d.  Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân và trách nhiệm với cơ quan.
Câu 4: Những nội dung nào sau đây nói về trách nhiệm với công việc trong phong trào “3 trách nhiệm” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai tại Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT ngày 25/12/2014 là gì?
a.  Làm việc nghiêm túc, cầu thị, tận tâm với công việc được giao.

b.  Đi đầu trong tham gia cải cách hành chính, xung kích, tình nguyện đảm nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

c.  Đi đầu trong việc ứng xử văn minh, gương mẫu trong xây dựng cơ quan, công sở văn minh, xây dựng cơ quan văn hóa, xanh, sạch, đẹp.

d.  Cả ba đều đúng.

Câu 5: Trách nhiệm với cộng đồng trong phong trào “3 trách nhiệm” của Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai tại Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT, ngày 25/12/2014 là gì?
 a.  Tận tâm với công việc, hoàn thành tốt, hiệu quả công việc do cơ quan, đơn vị phân công.

b.  Hiến kế các giải pháp quy trình nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ.
c.  Tham gia nghiên cứu, tham mưu với chính quyền cải tiến các quy trình, nghiệp vụ, giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà.

d.  Cả ba ý trên đều sai. 

Câu 6: Trách nhiệm với bản thân trong phong trào “3 trách nhiệm” của Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai theo Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT ngày 25/12/2014 là gì?
a.  Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận và kỹ năng nghiệp vụ công tác 

b.  Luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

c.  Xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, sắp xếp khoa học, đảm bảo đúng thời gian thực hiện. Có sáng kiến nghiên cứu khoa học phục vụ cho công việc, đơn vị và phục vụ cho xã hội, với phương châm “Mỗi cán bộ công chức, viên chức trẻ một ý tưởng sáng tạo”

d.  Cả a và b đều đúng

Câu 7: Phong trào “3 Trách nhiệm” giai đoạn 2015–2017 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk cụ thể hóa thông qua hướng dẫn nào?
a.  Hướng dẫn số 25-HD/TĐTN-TNNTCNĐT ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk về việc triển khai phong trào “Ba trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

b.  Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN–CNĐT ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk về việc triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức.  
c.  Hướng dẫn số 46-HD/TĐTN-TNNTCNĐT ngày 19/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk về việc triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

d.  Hướng dẫn số 26-HD/TĐTN-TNNTCNĐT ngày 25/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai phong trào “Ba trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Câu 8: Theo Hướng dẫn số 46-HD/TĐTN-TNNTCNĐT ngày 19/01/2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai phong trào “3 trách nhiệm” gắn với việc thực hiện những phong trào nào?
a.  Phong trào Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam và xung kích hội nhập quốc tế.

b.  Phòng trào Xây dựng Chi đoàn mạnh, xung kích thực hiện cải cách hành chính và xung kích hội nhập quốc tế.

c.  Phong trào Sáng tạo trẻ, xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam và xung kích thực hiện cải cách hành chính.

d.  Phong trào Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam, xây dựng Chi đoàn mạnh, xung kích thực hiện cải cách hành chính và xung kích hội nhập quốc tế.

Câu 9: Theo Hướng dẫn số 46-HD/TĐTN-TNNTCNĐT ngày 19/01/2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk xác định những đối tượng tham gia phong trào “3 trách nhiệm” là?

a.  Đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

b.  Cán bộ Đoàn đang làm việc tại các cơ quan liên quan đến thủ tục hành chính.

c.  Đoàn viên, thanh niên đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

d.  Cán bộ Đoàn là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, hành chính sự nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Câu 10: Theo hướng dẫn số 46-HD/TĐTN-TNNTCNĐT ngày 19/01/2015 của BanThường vụ Tỉnh đoàn thì trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trẻ đối với công việc được thực hiện thông qua những nội dung nào?

a.  Thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Có đề xuất các sáng kiến, giải pháp để triển khai công việc hiệu quả.

b.  Làm việc nghiêm túc, cầu thị, tận tâm với công việc, có các phần việc cụ thể tham gia cải cách hành chính. Xung kích, tình nguyện đảm nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đi đầu trong việc ứng xử văn minh, gương mẫu trong xây dựng cơ quan, công sở văn minh, xây dựng cơ quan văn hóa, xanh – sạch – đẹp.

c.  Khả năng xử lý công việc chính xác, nhanh chóng, làm việc đến nơi, đến chốn, làm hết việc, không làm hết giờ, làm việc một cách tự giác.  Giữ nguyên tắc công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai khi làm việc với người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật.

d.  Cả a, b đều đúng.

Câu 11: Hãy cho biết nội dung thứ hai của phong trào “3 trách nhiệm” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai tại Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT, ngày 25/12/2014 là gì?

a.  Nội dung thứ hai của phong trào ba trách nhiệm được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn là nội dung trách nhiệm với công việc.       
b.  Nội dung thứ hai của phong trào “3 trách nhiệm” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn là nội dung trách nhiệm với chính mình.
c.  Nội dung thứ hai của phong trào “3 trách nhiệm” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn là nội dung trách nhiệm với nhân dân.      
d.  Nội dung thứ hai của phong trào “3 trách nhiệm” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn là nội dung trách nhiệm với công việc, nhân dân và chính mình.      

Câu 12: Theo Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT, ngày 25/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đề ra bao nhiêu nhóm giải pháp cơ bản, đó là những giải pháp nào?
a.  2 nhóm giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai phong trào và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên dương.

b.  3 nhóm giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai phong trào; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên dương và thường xuyên tổ chức các hoạt động cụ thể hỗ trợ triển khai phong trào.

c.  4 nhóm giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai phong trào; thường xuyên tổ chức các hoạt động cụ thể hỗ trợ triển khai phong trào; tham mưu cơ chế, chính sách, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham gia giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên dương.

 d.  5 nhóm giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai phong trào; thường xuyên tổ chức các hoạt động cụ thể hỗ trợ triển khai phong trào; tham mưu cơ chế, chính sách, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham gia giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên dương; xây dựng tiêu chí đánh giá phong trào.

Câu 13: Giải pháp “Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh vận cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong khối cán bộ, công chức trẻ nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tuyên truyền, vận động, cụ thể hóa, triển khai phong trào” thuộc nhóm giải pháp thứ mấy của phong trào “3 trách nhiệm” theo Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT, ngày 25/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đề ra?
a.  Nhóm giải pháp số 1

b.  Nhóm giải pháp số 2

c.  Nhóm giải pháp số 3

d.  Nhóm giải pháp số 4

Câu 14: Giải pháp “Xây dựng tiêu chí đánh giá phong trào, mẫu hình người cán bộ, công chức trẻ “Năng động, sáng tạo, giỏi nghề, trong sạch, yêu nước” phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị” thuộc nhóm giải pháp thứ mấy của phong trào “3 trách nhiệm” theo Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT, ngày 25/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đề ra?

a.  Nhóm giải pháp số 1

b.  Nhóm giải pháp số 2

c.  Nhóm giải pháp số 3

d.  Nhóm giải pháp số 4

Câu 15: Theo Hướng dẫn số 46-HD/TĐTN-TNNTCNĐT, ngày 19/01/2015, nội dung phong trào “3 trách nhiệm” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai là gì?
a.  Trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với bản thân.

b.  Trách nhiệm với nhân loại, trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với gia đình.

c.  Trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm với công việc. 
d.  Trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm với bản thân.
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